
PHỤ LỤC I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỸ  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH  

(Ban hành kèm theo Quyết định số     1232 /QĐ-UBND-HC ngày  19 tháng  12 năm 2024  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 
________________________________________ 

 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, 

 lệ phí  

(nếu 

có) 

Tên VBQPPL quy định 

 nội dung TTHC 

Cách thức  

thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

1.  1.003822 

Thủ tục cấp giấy 

phép thành lập và 

công  nhận điều 

lệ Quỹ. 

60 ngày kể 

từ ngày cơ 

quan có 

thẩm quyền 

nhận đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm Hành 

chính công tỉnh 

Đồng Tháp, số 

85 đường 

Nguyễn Huệ, 

phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Không 

Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của 

Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ 

thiện và Nghị định số 

136/2024/NĐ-CP ngày 

23/10/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

2.  2.001590 

Thủ tục công 

nhận quỹ đủ điều 

kiện hoạt động và 

công nhận thành 

viên Hội đồng 

quản lý quỹ 

60 ngày kể 

từ ngày cơ 

quan có 

thẩm 

quyền nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm Hành 

chính công tỉnh 

Đồng Tháp, số 

85 đường 

Nguyễn Huệ, 

phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Không 

Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của 

Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ 

thiện và Nghị định số 

136/2024/NĐ-CP ngày 

23/10/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 



 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, 

 lệ phí  

(nếu 

có) 

Tên VBQPPL quy định 

 nội dung TTHC 

Cách thức  

thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

3.  2.001567 

Thủ tục công nhận 

thay đổi, bổ sung 

thành viên Hội 

đồng quản lý quỹ 

60 ngày kể 

từ ngày cơ 

quan có 

thẩm 

quyền nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm Hành 

chính công tỉnh 

Đồng Tháp, số 

85 đường 

Nguyễn Huệ, 

phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Không 

Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của 

Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ 

thiện và Nghị định số 

136/2024/NĐ-CP ngày 

23/10/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

4.  1.003621 

Thủ tục thay đổi 

giấy phép thành lập 

và công nhận điều 

lệ (sửa đổi, bổ 

sung) quỹ 

60 ngày kể 

từ ngày cơ 

quan có 

thẩm quyền 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Trung tâm Hành 

chính công tỉnh 

Đồng Tháp, số 

85 đường 

Nguyễn Huệ, 

phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Không 

Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của 

Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ 

thiện và Nghị định số 

136/2024/NĐ-CP ngày 

23/10/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

5.  1.003916 

Thủ tục cấp lại 

giấy phép thành 

lập và công nhận 

điều lệ quỹ 

60 ngày kể 

từ ngày cơ 

quan có 

thẩm quyền 

nhận đơn 

hợp lệ. 

 

Trung tâm Hành 

chính công tỉnh 

Đồng Tháp, số 

85 đường 

Nguyễn Huệ, 

phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Không 

Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của 

Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ 

thiện và Nghị định số 

136/2024/NĐ-CP ngày 

23/10/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 



 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, 

 lệ phí  

(nếu 

có) 

Tên VBQPPL quy định 

 nội dung TTHC 

Cách thức  

thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

của Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP 

6.  1.003950 

Thủ tục cho phép 

quỹ hoạt động trở 

lại sau khi bị đình 

chỉ có thời hạn 

hoạt động 

60 ngày kể 

từ ngày cơ 

quan có 

thẩm quyền 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Trung tâm Hành 

chính công tỉnh 

Đồng Tháp, số 

85 đường 

Nguyễn Huệ, 

phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Không 

Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của 

Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ 

thiện và Nghị định số 

136/2024/NĐ-CP ngày 

23/10/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

7.  1.003920 

Thủ tục hợp nhất, 

sáp nhập, chia, 

tách, mở rộng 

phạm vi hoạt 

động quỹ 

60 ngày kể 

từ ngày cơ 

quan có 

thẩm quyền 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Trung tâm Hành 

chính công tỉnh 

Đồng Tháp, số 

85 đường 

Nguyễn Huệ, 

phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Không 

Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của 

Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ 

thiện và Nghị định số 

136/2024/NĐ-CP ngày 

23/10/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

8.  1.003879 
Thủ tục đổi tên 

quỹ 

60 ngày kể 

từ ngày cơ 

quan có 

thẩm quyền 

nhận đủ hồ 

Trung tâm Hành 

chính công tỉnh 

Đồng Tháp, số 

85 đường 

Nguyễn Huệ, 

phường 1, thành 

Không 

Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của 

Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ 

thiện và Nghị định số 

136/2024/NĐ-CP ngày 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 

- DVC trực 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 

- DVC trực 



 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, 

 lệ phí  

(nếu 

có) 

Tên VBQPPL quy định 

 nội dung TTHC 

Cách thức  

thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

sơ hợp lệ phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

23/10/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP 

tuyến toàn 

trình. 

tuyến toàn 

trình. 

9.  1.003866 
Thủ tục quỹ tự 

giải thể 

60 ngày kể 

từ ngày cơ 

quan có 

thẩm 

quyền nhận 

đơn hợp lệ. 

 

Trung tâm Hành 

chính công tỉnh 

Đồng Tháp, số 

85 đường 

Nguyễn Huệ, 

phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Không 

Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của 

Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ 

thiện và Nghị định số 

136/2024/NĐ-CP ngày 

23/10/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 
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